
SỞ Y TẾ TỈNH ĐĂK NÔNG 

TTYT HUYỆN ĐẮK SONG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:      /TMBG-TTYT           Đắk Song, ngày    tháng 11  năm 2024 

THƯ MỜI BÁO GIÁ VÀ CUNG CẤP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT 

Mua thuốc phục vụ công tác chữa bệnh, cấp cứu, duy trì hoạt động thường 

xuyên của Trung tâm Y tế huyện Đắk Song trong thời gian chờ kết quả           

trúng thầu tập trung tại Sở Y tế tỉnh Đắk Nông năm 2024 – 2025. 

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh thuốc tại Việt Nam. 

Trung tâm Y tế huyện Đắk Song đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá và hồ 

sơ đề xuất để làm cơ sở xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ 

định thầu rút gọn, gói thầu mua sắm thuốc phục vụ công tác chữa bệnh, cấp cứu, 

duy trì hoạt động thường xuyên tại đơn vị Trung tâm Y tế huyện Đắk Song do 

hết số lượng trúng thầu tập trung tại Sở Y tế tỉnh Đắk Nông năm 2023-2024 và 

đang chờ kết quả trúng thầu tập trung tại Sở Y tế tỉnh Đắk Nông năm 2024-

2025, với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu: 

1. Đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Đắk Song. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận: Khoa Dược – 

TTB - VTYT. Gmail: khoaduoc.ttytdaksong@gmail.com.; hoặc Dược sĩ Nguyễn 

Thị Bích Thủy. ĐT: 0983599955;  

3. Cách thức tiếp nhận: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược - TTB - VTYT, Trung tâm Y tế 

huyện Đắk Song, tổ 1, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đăk Nông. 

- Nhận qua email: khoaduoc.ttytdaksong@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận: Từ 8h00’ ngày 05/11/2024 đến trước 17h30’ ngày 

15/11/2024. 

Các hồ sơ nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn hiệu lực của hồ sơ: Tối thiểu 120 ngày. 

II. Nội dung yêu cầu: 

1. Báo giá danh mục hàng hóa theo phụ lục (đính kèm).  

2. Hồ sơ đề xuất bao gồm: Hồ sơ năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu; 

Hồ sơ kỹ thuật. 

3. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Khoa Dược - TTB - VTYT. 

4. Thời gian giao hàng dự kiến: từ 3-7 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu 

cung cấp hàng hoá của chủ đầu tư. 



Đề nghị nhà thầu cung cấp hồ sơ theo những nội dung yêu cầu nêu trên. 

Rất mong nhận được sự quan tâm từ quý đơn vị./. 

Nơi nhận:                                                                                     
- Như trên; 

- Hội đồng thuốc & ĐT; 

- Dân số-TT-GDSK (đăng tải Web TTYT); 

- Bộ phận KT (Đăng tải lên MĐT quốc gia); 

- Lưu VT, TCHC-KT, Dược (3b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Văn Trúc 

 

 



Phụ luc  

Danh mục thuốc 
(Kèm theo Thư mời báo giá  ngày      tháng 11  năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Đắk Song) 

ĐVT: Đồng 

 

I. Gói thầu số 1: Gói thầu thuốc generic: 
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Nhóm 
TCKT 

Đường 

dùng, 

dạng 

dùng 

 
Dạng 
bào    
chế 
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1 

 
 

Papaverin 

hydroclorid 

40mg/2ml 
 Tiêm Dung 

dịch 

tiêm 

  

Ống 

Hộp 5 vỉ x 

10 ống x 

2ml 

   

200 

   

 

2 

 
 Dầu đậu nành 

tinh chế; 

triglycerid mạch 

trung bình; dầu 

oliu tinh chế; 

dầu cá tinh chế 

(6g; 6g; 5g; 

3g)/100ml 

 Truyền 

tĩnh 

mạch 

ngoại vi 

hoặc 

tĩnh 

mạch 

trung 

tâm 

Nhũ 

tương 

tiêm 

truyền 

  

Chai 

Thùng 10 

chai 100 

ml 

   

10 

   

 

3 

  Salbutamol 

sulfat 

2,5mg/ 

2,5ml 

 Hít qua 

máy khí 

dung 

Dung 

dịch 

dùng 

cho 

khí 

  

Ống 

 

Hộp 10 

ống x 

2,5ml 

   

1.500 

   



dung 

 

4 

  Calci clorid 

dihydrat 

500mg/ 5ml  Tiêm Dung 

dịch 

tiêm 

  

Ống 

 

Hộp 50 

ống x 5ml 

   

50 

   

 

5 

  Natri clorid, 

Kali clorid, 

Calci clorid 

(dưới dạng calci 

clorid dihydrat), 

Natri acetat 

trihydrat 

Mỗi 500ml 

chứa: Natri 

clorid 3g, 

Kali clorid 

0,15g, Calci 

clorid (dưới 

dạng calci 

clorid 

dihydrat) 

0,075g, 

Natri acetat 

trihydrat 

1,9g 

 Tiêm 

truyền 

Dung 

dịch 

tiêm 

truyền 

 Chai Chai 

500ml 

  300    

 

6 
  Paracetamol 

(acetaminophen) 

650mg  Uống Viên 

nén 

 Viên Hộp 4 vỉ 

x 10 

viên 

  60.000    

7   Paracetamol + 

Methocarbamol 

300mg + 

380mg 

 Uống Viên 

nén 

 Viên Hộp 3 vỉ, 

5 vỉ, 10 vỉ 

x 10 viên 

  10.000    

8   Paracetamol 150mg  uống thuốc  Gói hộp 24 gói 

x 1,5g 

  30.000    



bột sủi 

bọt 

9   Paracetamol 250mg  uống thuốc 

bột sủi 

bọt 

 Gói hộp 24 gói 

x 1,5g 

  12.000    

10   Diosmin 600mg  Uống Viên 

nén 

bao 

phim 

 Viên Hộp 4 vỉ x 

15 viên 

  2.000    

11   Clopidogrel 

(dưới dạng 

Clopidogrel 

bisulfat) 

75mg  Uống Viên 

nén 

bao 

phim 

 Viên Hộp 10 vỉ 

x 10 viên 

  2.000    

12   Insulin tác dụng 

chậm, kéo dài 

100UI  Tiêm Dung 

dịch 

tiêm 

 Bút 

tiêm 

Hộp/01 

bút tiêm 

đóng sẵn 

ống tiêm x 

3ml 

  150    

13   Aciclovir 200mg  Uống Viên 

nén 

 Viên Hộp 10 vỉ 

x 10 viên 

  500    

14   Aciclovir 250mg/5g  Dùng 

ngoài 

Kem 

bôi da 

 Tuýp Hộp 1 

tuýp 5 

gam 

  50    

15   Ursodeoxycholic 

acid 

300mg  Uống Viên 

nén 

 Viên Hộp 1 vỉ, 

hộp 3 vỉ, 

hộp 6 

vỉ,hộp 8 vỉ 

x 10 viên 

  2.000    



16   Lidocain (Mỗi lọ 

38g chứa: 

Lidocain 3,8g) 

3,8g  Phun 

mù bơm 

vào 

niêm 

mạc 

Thuốc 

phun 

mù 

 Lọ Hộp 1 lọ 

38g 

  10    

17   Acid 

Tranexamic  

500mg  Uống Viên 

nén 

bao 

phim 

tan 

trong 

ruột 

 Viên Hộp 03 vỉ, 

05 vỉ, 10 

vỉ x 10 

viên 

  600    

 

 

 

 

II. Gói thầu số 2: Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền: 
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TT 
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Nồng 
độ, hàm 
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dạng 
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bào    
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SĐK/ 

GPNK 
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vị 

tính 
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cách 
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Cơ 

sở 
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xuất 

 

Nước 
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xuất 

 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(Đồng 

) 

 
Thành 

tiền 

 
Giá kê 
khai/Gi
á trúng 
thầu 

 

1 

  Độc 

hoạt, 

Quế 

nhục, 

Phòng 

0,22g; 

0,15g; 

0,15g; 

0,15g; 

0,15g; 

 Uống Viên 

hoàn 

cứng 

 Gói Hộp 30 

gói x 3g 

   20.000     



phong, 

Đương 

quy, Tế 

2tân, 

Xuyên 

khung, 

Tần 

giao, 

Bạch 

thược, 

Tang ký 

sinh, 

Sinh 

địa, Đỗ 

trọng, 

Nhân 

sâm, 

Ngưu 

tất, 

Phục 

linh, 

Cam 

thảo 

0,15g; 

0,15g; 

0,15g; 

0,15g; 

0,15g; 

0,15g; 

0,15g; 

0,15g; 

0,15g; 

0,15g 

 

2 

  Cao 

xương 

hỗn 

Cao 

xương 

hỗn hợp 

 Uống Viên 

hoàn 

cứng 

 Gói Hộp 20 

gói x 5 

gam 

   25.000     



hợp/Cao 

quy 

bản, 

Hoàng 

bá, Tri 

mẫu, 

Trần bì, 

Bạch 

thược, 

Can 

khương, 

Thục 

địa. 

750mg, 

Hoàng 

bá 

2400mg, 

Tri mẫu 

300mg, 

Trần bì 

600mg, 

Bạch 

thược 

600mg, 

Can 

khương 

150mg, 

Thục địa 

600mg. 

 

3 

  Diệp hạ 

châu. 

 3g  Uống Thuốc 

cốm 

 Gói Hộp 30 

gói x 3g 

   30.000     

 

4 

  Actiso, 

Rau 

đắng 

đất, 

Bìm 

bìm. 

Cao khô 

Actisô 

EP 

170mg; 

Cao khô 

Rau 

đắng đất 

 Uống Viên 

nang 

mềm   

 Viên Hộp 10 vỉ 

x 10 viên 

   9.000     



8:1 

128mg; 

Cao khô 

Bìm bìm 

13,6mg. 

 

5 

  Kim 

tiền 

thảo, 

Chỉ 

thực, 

Nhân 

trần, 

Hậu 

phác, 

Hoàng 

cầm, 

Bạch 

mao 

căn, 

Nghệ, 

Binh 

lang, 

Mộc 

hương, 

Đại 

hoàng. 

Cao đặc 

hỗn hợp 

dược 

liệu 220 

mg 

tương 

ứng với 

các 

dược 

liệu: 

Kim tiền 

thảo 

1.000 

mg; 

Nhân 

trần 250 

mg; 

Hoàng 

cầm 150 

mg; 

Nghệ 

 Uống Viên 

nén bao 

phim 

 viên Hộp 5 vỉ x 

20 viên 

   50.000     



250 mg; 

Binh 

lang 100 

mg; Chỉ 

thực 100 

mg; Hậu 

phác 

100 mg; 

Bạch 

mao căn 

500 mg; 

Mộc 

hương 

100 mg; 

Đại 

hoàng 

50 mg. 

 

6 
  Cao khô 

trinh nữ 

hoàng 

cung  

250mg  Uống Viên 

nang 

cứng   

 Viên Hộp 3 vỉ x 

10 viên 

   12.000     

** Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp 

của mình và phải đảm bảo việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng 

khống giá. 

** Mỗi loại hàng hóa khuyến khích quý đơn vị báo giá ở các quy cách đóng gói khác nhau ngoài quy cách mà đơn vị chúng tôi 

nêu ra để tiện tham khảo 
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